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STT Word Vietnamese meaning 

1 police office (n) cảnh sát 

2 garbage (n) rác 

3 garbage collector (n)  nhân viên thu rác 

4 electrician (n) thợ điện 

5 firefighter (n) lính cứu hỏa 

6 delivery person (n) người giao hàng 

7 artisan (n) nghệ nhân 

8 handicraft (n) nghệ nhân thủ công  

9 speciality food (n) món ăn truyền thống 

10 take sth away (v) mang cái gì đi, vứt cái gì đó đi 

11 pottery (n) gốm 

12 tourist attraction (np)  địa điểm du lịch 
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